
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NỮ HẠNG CÂN (35-38 Kg) 

*  Lưu ý HLV môn đẩy gậy: Nếu xảy ra trường hợp đôn hạng 

cân thì bóc thăm lại. nếu trường hợp đổi hạng cân trong danh 

sách đẩy gậy của đơn vị mình thì không bóc thăm lại mà thay 

VĐV đó vào đúng nhánh mà đơn vị mình đã bóc thăm ngày 

31/01/2018. 

 

1.Nguyễn Thị Khang (Phong Đông) 

 

2. Phạm Thị Ngọc Trân (Tân Thuận 2) 

 

3. Lê Thị Cẩm Tú (Vĩnh Bình Nam 1) 

 

4. Nguyễn Thị Chúc Ly (Tân Thuận 1) 

 CK 

5. Nguyễn Thị Cẩm Thư (TT Vĩnh Thuận) 

 

6. Nguyễn Như Ý (Vĩnh Bình Nam) 

 

7. Huỳnh Kim Oanh (Thị Trấn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU  

MÔN: ĐẦY GẬY NỮ HẠNG CÂN (38-41 Kg) 

  

1. Trương Thị Bảo Yến (Tân Thuận 2) 

 

2. Trần Cẩm Ly (Thị Trấn) 

 

3. Nguyễn Thị Diễn Tử (Vĩnh Bình Nam 1) 

 CK 

4. Phạm Thị Mĩ Tiên (TT Vĩnh Thuận) 

 

5. Nguyễn Thị Y Phụng (Vĩnh Thuận) 

 

6.Trần Thị Hoài Dư (Vĩnh Phong 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NỮ HẠNG CÂN (41-44 Kg) 

  

1. Nguyễn Thị Mỹ Xuyến (Vĩnh Bình Bắc) 

 

2. Phạm Hồng Nhung (Tân Thuận 2) 

 

3. Trần Thị Ngọc Hà (Vĩnh Thuận) 

 CK 

4. Trần Thị Bích Tuyền (Vĩnh Phong 2) 

 

5. Trần Thị Ái My (Vĩnh Bình Nam 1) 

 

6.Võ Ngọc Yến (TT Vĩnh Thuận) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NỮ HẠNG CÂN (44-47 Kg) 

 

1.Trần Thị Thảo Nhân (Tân Thuận 1) 

 

2. Lê Trân Mỹ Nhân (Vĩnh Bình Bắc) 

 

3. Bùi Thị Kim Quyên (Vĩnh Bình Nam 1) 

 

4. Trần Tuyết Đình (Vĩnh Thuận) 

 CK 

5. Đinh Thị Như Ý (Tân Thuận 2) 

 

6. Trần Kim Ngân (Vĩnh Phong 2) 

 

7. Võ Thị Tuyết Nhạn (TT Vĩnh Thuận) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NỮ HẠNG CÂN (47-50 Kg) 

 

1. Lê Thị Như Huỳnh (Vĩnh Phong 2) 

 

2. Lê Thị Tuyết Dung (Tân Thuận 2) 

 

 3. Trần Thị Ngọc Linh (Vĩnh Thuận) 

 

4. Nguyễn Thị Diễm My (Thị Trấn) 

 

5. Nguyễn Huyền Trang (Vĩnh Bình Bắc) 

                                                                                                                                     CK 

6. Nguyễn Thị Bích Quyên (Tân Thuận 1) 

 

7. Nguyễn Thị Chúc Ly (TT Vĩnh Thuận) 

 

8. Lê Thị Ngọc Xuyến (Vĩnh Bình Nam 1) 

 

9. Đinh Kim Huỳnh (Phong Đông) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NAM HẠNG CÂN (41-44 Kg) 

 

1. Trần Văn Lĩnh (Vĩnh Phong 2)  

 

2. Nguyễn Tiến Thực (Vĩnh Thuận) 

 

3. Bùi trung Kiên (THCS Thị Trấn) 

 

4. Nguyễn Văn Lên (TH&THCS VBN) 

                                                                                                                                  CK 

5. Nguyễn Văn Ngoan(Vĩnh Bình Nam 1) 

 

6. Danh Phương (TH&THCS TT) 

7.  Lý Hoàng Khê ( Phong Đông) 

 

8. Huỳnh Trường Huy(Tân Thuận 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NAM HẠNG CÂN (44-47Kg) 

 

 

1. Huỳnh Văn Tuấn (THCS Vĩnh Thuận) 

 

2. Lý Nhật Tiến (Vĩnh Bình Nam 1) 

 

3. Mai Thành Khôi(TH&THCS TT Vĩnh Thuận) 

 CK 

4. Nguyễn Trung Kiên (THCS Tân Thuận 2) 

 

5. Lâm Văn Thuyền (Phong Đông) 

 

6. Trần Văn Sự ( Vĩnh Phong 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NAM HẠNG CÂN (47-50 Kg) 

 

1. Trần Quang Mạnh (Vĩnh Bình Nam 1) 

 

2. Phan Tiến Mạnh (Vĩnh Phong 2) 

 

 3. Phạm Nhật Nam (Vĩnh Bình Bắc) 

 

4. Phạm Hữu Gìn (Tân Thuận 2) 

 

5. Châu Văn Thịnh (THCS Vĩnh Thuận) 

                                                                                                                                     CK 

6. Lê Tấn Toàn (THCS Thị Trấn) 

 

7. Phan Minh Thạnh (Tân Thuận 1) 

 

           8. Ngô Hoàng Nghĩ(TH&THCS Vĩnh Bình Nam) 

 

9. Trương Văn Vui(TH&THCS TT) 

  



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NAM HẠNG CÂN (50-53 Kg) 

 

 

     1. Nguyễn Khắc Ky (THCS Vĩnh Thuận)  

 

     2. Nguyễn Minh Đủ (TH&THCS TT) 

 

     3. Nguyễn Tấn Tiếu(Vĩnh Bình Nam 1) CK 

     4. Danh Vuôn (TH&THCS Phong Đông) 

 

     5. Trần Nhật Trường (THCS Vĩnh Phong 2) 

 

 

 

  

  



HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII 

NĂM HỌC 2017-2018 

LỊCH THI ĐẤU 

MÔN: ĐẦY GẬY NAM HẠNG CÂN (53-56 Kg) 

 

 

       1. Lê Thành Lập (Tân Thuận 1) 

 

      2. Trần Nhật Hào(THCS Thị Trấn) 

 

       3. Danh Thành Đạt(Vĩnh Bình Bắc) 

 

       4. Nguyễn Văn Hải Âu (Tân Thuận 2) 

 CK 

      5. Nguyễn Gia Huy (Vĩnh Thuận) 

 

      6. Lý Vũ Phúc(TH&THCS VBN) 

      7. Trương Minh Đức (TH&THCS TT) 

 

       8. Châu Tấn Phát (Vĩnh Bình Nam 1) 


